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QUYẾT ĐỊNH  

Công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện,  

năm học 2023 – 2024 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân huyện Phong Điền về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng GD&ĐT huyện; 

Căn cứ kết quả chấm thi của Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp 

huyện  năm học 2023 – 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo;  

Xét đề nghị của Hội đồng chấm thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 

2023-2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 133 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp 

huyện  năm học 2023-2024, gồm: giải Nhất: 08 giải; giải Nhì: 15 giải; giải Ba: 27 giải; giải 

Khuyến khích: 88 giải.  

(có danh sách kèm theo) 

  Điều 2. Các học sinh có tên ở Điều 1 được cấp giấy chứng nhận và khen thưởng 

theo qui định hiện hành. 

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các bộ phận liên quan của Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THCS, 

TH&THCS và các học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Website Phòng GD&ĐT; 

- Lưu CM, VT. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Đặng Thị Thu Hương 

 



DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI 

HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2023 – 2024 

(kèm theo Quyết định số: 207/QĐ -PGD&ĐT, ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Phòng GD&ĐT) 

TT Họ và tên Học sinh trường Môn thi Đạt giải 

1 Trịnh Quốc Minh THCS Phong Hiền  Hóa học Nhất 

2 Diệp Quốc Dũng THCS Nguyễn Duy Vật lý Nhất 

3 Trần Thị Uyển  Nhi THCS Phong Hòa Vật lý Nhất 

4 Nguyễn Phúc Miên Kha THCS Nguyễn Duy Vật lý Nhất 

5 Đặng Phan Huy Hoàng TH&THCS Điền Hòa Tin học Nhất 

6 Đoàn Thị Minh Nguyệt THCS Phong Hòa Sinh học Nhất 

7 Nguyễn Hà  Vy THCS Phong Hòa Vật lý Nhất 

8 Diệp Quốc Dũng THCS Nguyễn Duy Toán Nhất 

9 Trần Hoàng Phương THCS Nguyễn Duy Vật lý Nhì 

10 Trần Thị Vân Anh THCS Nguyễn Duy Toán Nhì 

11 Nguyễn Trần Thục Linh THCS Phong Hiền  Ngữ văn Nhì 

12 Nguyễn Phúc Miên Kha THCS Nguyễn Duy Toán Nhì 

13 Hoàng Thị Hoài An THCS Phong Hiền  Hóa học Nhì 

14 Thân Nhật Quang THCS Phong Hiền  Vật lý Nhì 

15 Nguyễn Lê Trúc  Quỳnh THCS Phong Hòa Vật lý Nhì 

16 Trần Thị Thảo Ngân THCS Phong Bình Ngữ văn Nhì 

17 Nguyễn Trần Thanh Trúc THCS Phong Hiền  Ngữ văn Nhì 

18 Nguyễn Thị Minh Thư THCS Điền Lộc Tin học Nhì 

19 Nguyễn Chánh Huy Hoàng THCS Phong An Toán Nhì 

20 Trần Thị Hoài Anh THCS Điền Lộc Lịch sử Nhì 

21 Lê Thị Hồng Nhung THCS Phong An Sinh học Nhì 

22 Trương Thị Anh Thơ THCS Điền Lộc Sinh học Nhì 

23 Huỳnh Trung Kiên THCS Phong An Tin học Nhì 

24 Nguyễn Ngọc Bảo Châu THCS Phong Hiền  Ngữ văn Ba 

25 Nguyễn Thị Ngọc Minh THCS Phong Hiền  Ngữ văn Ba 

26 Nguyễn Thanh Trà THCS Phong An Ngữ văn Ba 

27 Phan Bùi Minh Tuệ THCS Nguyễn Duy Ngữ văn Ba 

28 Trần Ngọc Sinh THCS Phong Mỹ Vật lý Ba 

29 Lê Trần Gia Bảo THCS Nguyễn Duy Toán Ba 

30 Phan Nhật Thiên THCS Phong An Toán Ba 

31 Hồ Anh Quân THCS Điền Lộc Tiếng Anh Ba 

32 Thân Nhật Quang THCS Phong Hiền  Toán Ba 

33 Đỗ Nguyễn Ngọc Hân THCS Nguyễn Duy Tiếng Anh Ba 

34 Nguyễn Thị Ngọc Minh THCS Phong Hiền  Tiếng Anh Ba 



35 Trần Thị Khánh Chi TH&THCS Lê Văn Miến Toán Ba 

36 Nguyễn Đắc Vũ THCS Phong Hiền  Toán Ba 

37 Nguyễn Thị Như Ý TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch Lịch sử Ba 

38 Văn Nguyễn Uyên Nhi TH&THCS Điền Hòa Toán Ba 

39 Nguyễn Văn Thiện THCS Phong Hòa Toán Ba 

40 Phạm Thị Phương Nhi THCS Phong Bình Ngữ văn Ba 

41 Nguyễn Tịnh Nhiên THCS Nguyễn Duy Ngữ văn Ba 

42 Hoàng Ngọc Ely THCS Điền Hải Ngữ văn Ba 

43 Trần Kim Nguyên Thảo THCS Điền Lộc Ngữ văn Ba 

44 Tạ Nguyễn Anh Thư THCS Phong Hiền  Ngữ văn Ba 

45 Nguyễn Viết Phúc THCS Phong Bình Hóa học Ba 

46 Trần Hoàng Phương THCS Nguyễn Duy Hoá học Ba 

47 Lê Quỳnh Yên Nhi THCS Phong Bình Sinh học Ba 

48 Võ Thị Hà Vy THCS Phong Hòa Sinh học Ba 

49 Lê Thừa Thái THCS Phong Hòa Địa lý Ba 

50 Trần Thị Phương Thảo THCS Phong Hiền  Địa lý Ba 

51 Nguyễn Thị Thanh Thảo THCS Nguyễn Tri Phương Lịch sử Khuyến Khích 

52 Trần Quang Huy THCS Phong Bình Lịch sử Khuyến Khích 

53 Nguyễn Thị  Khánh  Linh THCS Phong An Toán Khuyến Khích 

54 Nguyễn Bá Ngọc THCS Phong An Toán Khuyến Khích 

55 Nguyễn Văn Tùng Lâm THCS Điền Hải Toán Khuyến Khích 

56 Nguyễn Văn Tùng Lâm THCS Điền Hải Tiếng Anh Khuyến Khích 

57 Nguyễn Bảo Ngọc THCS Phong Hiền  Toán Khuyến Khích 

58 Trần Nguyễn Ánh Ngọc THCS Điền Lộc Ngữ văn Khuyến Khích 

59 Lê Xuân Mai THCS Nguyễn Duy Ngữ văn Khuyến Khích 

60 Tạ Hồng Bảo Ngọc THCS Phong Sơn Hóa học Khuyến Khích 

61 Lê Nguyễn Khánh Linh THCS Phong Sơn Sinh học Khuyến Khích 

62 Trần Thị Như Quỳnh THCS Phong Mỹ Vật lý Khuyến Khích 

63 Phan Nhật Thiên THCS Phong An Vật lý Khuyến Khích 

64 Trần Quý Hậu THCS Nguyễn Duy Lịch sử Khuyến Khích 

65 Đặng Như Thanh Trúc THCS Phong Sơn Ngữ văn Khuyến Khích 

66 Cao Khánh Băng THCS Phong An Sinh học Khuyến Khích 

67 Nguyễn Thị Như Ý THCS Nguyễn Duy Lịch sử Khuyến Khích 

68 Nguyên Hồng Thiên Phúc TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch Lịch sử Khuyến Khích 

69 Nguyễn Thị Bảo Ngọc THCS Nguyễn Duy Vật lý Khuyến Khích 

70 Lê Đình Hoàng Tín THCS Phong Mỹ Vật lý Khuyến Khích 

71 Nguyễn Đắc Vũ THCS Phong Hiền  Vật lý Khuyến Khích 

72 Thân Huỳnh Bội Trân THCS Phong Hiền  Tiếng Anh Khuyến Khích 



73 Lê Thị Mỹ Nhã THCS Phong Bình Sinh học Khuyến Khích 

74 Trần Thị Hoài Ni TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch Sinh học Khuyến Khích 

75 Nguyễn Thị Yến Nhi THCS Phong Xuân Tin học Khuyến Khích 

76 Trương Nguyễn Bảo Vy THCS Nguyễn Tri Phương Tiếng Anh Khuyến Khích 

77 Trần Thị Ngọc Anh TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch Ngữ văn Khuyến Khích 

78 Lê Trần Bảo Trân THCS Điền Hải Ngữ văn Khuyến Khích 

79 Hồ Thị Huyền Trang THCS Phong An Ngữ văn Khuyến Khích 

80 Võ Khánh Phương THCS Phong An Ngữ văn Khuyến Khích 

81 Nguyễn Thị Như Quỳnh THCS Phong Bình Ngữ văn Khuyến Khích 

82 Lê Nguyễn Uyển Như THCS Nguyễn Duy Hoá học Khuyến Khích 

83 Phạm Nguyễn Bảo Nam TH&THCS Lê Văn Miến Sinh học Khuyến Khích 

84 Lê Dương Nhật Phong THCS Nguyễn Duy Sinh học Khuyến Khích 

85 Nguyễn Bá Ngọc THCS Phong An Vật lý Khuyến Khích 

86 Văn Hoàng Thái THCS Nguyễn Duy Tin học Khuyến Khích 

87 Hoàng Lê Anh Tuấn THCS Phong An Tin học Khuyến Khích 

88 Trần Thị Vân Anh THCS Nguyễn Duy Vật lý Khuyến Khích 

89 Thân Ngọc Trâm Anh THCS Phong Hiền  Tiếng Anh Khuyến Khích 

90 Phan Trung Kiên THCS Phong An Hóa học Khuyến Khích 

91 Trương Tấn Dũng THCS Điền Hải Hóa học Khuyến Khích 

92 Nguyễn Thị Uyển Tâm THCS Phong Hòa Sinh học Khuyến Khích 

93 Nguyễn Văn Đạt THCS Phong An Sinh học Khuyến Khích 

94 Hoàng Thị Anh Thư THCS Nguyễn Tri Phương Lịch sử Khuyến Khích 

95 Nguyễn Trần Khánh Băng THCS Nguyễn Duy Lịch sử Khuyến Khích 

96 Hoàng Phước Huy Hiệu THCS Phong Bình Lịch sử Khuyến Khích 

97 Nguyễn Thị Khánh Linh THCS Phong An Tiếng Anh Khuyến Khích 

98 Văn Ân Phú TH&THCS Điền Hòa Tin học Khuyến Khích 

99 Nguyễn Thế Sơn THCS Phong sơn Tin học Khuyến Khích 

100 Đặng Anh Thư TH&THCS Điền Hòa Địa lý Khuyến Khích 

101 Nguyễn Trung Thuận THCS Nguyễn Duy Hoá học Khuyến Khích 

102 Nguyễn Thị Như Ý TH&THCS Lê Văn Miến Sinh học Khuyến Khích 

103 Trương Nguyễn Thanh Thảo THCS Nguyễn Duy Lịch sử Khuyến Khích 

104 Lê Khắc Tuấn  Anh THCS Phong Hòa Vật lý Khuyến Khích 

105 Phan Nguyễn Tâm Uyên TH&THCS Điền Hòa Địa lý Khuyến Khích 

106 Nguyễn Ngọc Bảo Vy TH&THCS Điền Hòa Địa lý Khuyến Khích 

107 Nguyễn Xuân Nhật Phú THCS Điền Hải Sinh học Khuyến Khích 

108 Lê Thị Hồng Anh THCS Phong Hòa Sinh học Khuyến Khích 

109 Trần Diệp Anh Thư TH&THCS Lê Văn Miến Lịch sử Khuyến Khích 

110 Trần Thị Thảo Nhi THCS Phong Mỹ Lịch sử Khuyến Khích 



111 Phan Văn Anh THCS Phong An Vật lý Khuyến Khích 

112 Hồ Ngọc Tuân THCS Phong Xuân Tin học Khuyến Khích 

113 Nguyễn Hoàng Thảo Nhi THCS Phong Hòa Tiếng Anh Khuyến Khích 

114 Nguyễn Thị Thảo Nhi THCS Nguyễn Tri Phương Tiếng Anh Khuyến Khích 

115 Trần Thị Thanh Thùy THCS Phong Bình Địa lý Khuyến Khích 

116 Lê Bảo Gia Hân THCS Phong Hiền  Địa lý Khuyến Khích 

117 Nguyễn Thị Thúy Hằng THCS Nguyễn Tri Phương Địa lý Khuyến Khích 

118 Hoàng Thị Thanh Trúc THCS Phong Sơn Địa lý Khuyến Khích 

119 Võ Tú Uyên THCS Phong An Địa lý Khuyến Khích 

120 Nguyễn Thị Thảo Nhi THCS Nguyễn Tri Phương Địa lý Khuyến Khích 

121 Hồ Thị Bảo Ngọc THCS Phong An Hóa học Khuyến Khích 

122 Phan Trần Minh Tâm THCS Phong Bình Hóa học Khuyến Khích 

123 Huỳnh Trung Kiên THCS Phong An Hóa học Khuyến Khích 

124 Võ Hồ Hoài Linh THCS Phong Sơn Hóa học Khuyến Khích 

125 Nguyễn Chánh Tiến THCS Phong An Hóa học Khuyến Khích 

126 Trần Huyền Trân THCS Phong Sơn Hóa học Khuyến Khích 

127 Trần Nữ Quỳnh My THCS Phong Hiền  Tiếng Anh Khuyến Khích 

128 Hồ Thị Huyền Trang THCS Phong An Tiếng Anh Khuyến Khích 

129 Nguyễn Khoa Yến Như THCS Phong Mỹ Sinh học Khuyến Khích 

130 Văn Thị Diệu Châu TH&THCS Điền Hòa Lịch sử Khuyến Khích 

131 Cao Thị Ngọc Hạnh THCS Điền Hải Lịch sử Khuyến Khích 

132 Trần Hoàng Bảo  Trâm THCS Phong Hòa Vật lý Khuyến Khích 

133 Hoàng Gia Bảo THCS Phong An Tin học Khuyến Khích 

Tổng cộng danh sách có 133học sinh được công nhận./. 
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